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1. Giới thiệu chung

Bắt nguồn từ hệ thống sản xuất Ford (FPS) và hệ
thống sản xuất Toyota (TPS), hệ thống sản xuất
Lean là một phương pháp đa chiều của hoạt động
quản lý bao gồm sản xuất đúng thời điểm (JIT), tự
động hóa thông minh (JIDOKA), hệ thống quản lý
chất lượng, quản lý nhóm, sản xuất theo dòng chảy,
quản lý nhà cung cấp. Tất cả những kỹ thuật này
được tích hợp cộng hưởng trong hệ thống sản xuất
Lean (Shah và Ward, 2007).

Phần lớn các bài viết về chủ đề hệ thống sản xuất
tinh gọn Lean tập trung vào việc xác định các công
cụ và kỹ thuật của sản xuất Lean, tích hợp công
nghệ thông tin và áp dụng Lean thông qua các khái
niệm và nguyên tắc. Từ những năm 1990, các
nghiên cứu liên quan đến sản xuất Lean như đúng
thời điểm, quản lý chất lượng tổng thể và tác động
của các biến thuộc về tổ chức khác tác động đến quá
trình thực hiện thành công Lean cũng đã được công
bố trong các tạp chí khoa học. Đến những năm
2000, nhiều cuốn sách và bài   báo được các học giả

và chuyên gia tư vấn thực hiện khá nhiều với những
cách tiếp cận đa dạng (Shah và Ward, 2007).

Ở Việt Nam, hiện chưa có nhiều doanh nghiệp
thực sự áp dụng và thành công với hệ thống Lean.
Đi cùng với đó là những nghiên cứu liên quan đến
công tác đánh giá tác động hiệu quả của việc áp
dụng Lean đến hiệu suất của tổ chức. Nghiên cứu
này nhằm mục đích xem xét tác động giữa các yếu
tố quan trọng của hệ thống sản xuất tinh gọn Lean
đến hiệu suất của doanh nghiệp. Cụ thể, nghiên cứu
tập trung vào cách ba khía cạnh chính của sản xuất
Lean gồm mối quan hệ với khách hàng, nhà cung
cấp, hoạt động quản lý nội bộ doanh nghiệp.

2. Cơ sở lý luận về sản xuất tinh gọn Lean

2.1. Một số khái niệm

Về bản chất, sản xuất tinh gọn Lean được biết đến
như một phương pháp hiệu quả nhất trong việc loại
bỏ lãng phí và cải tiến liên tục thông qua các hoạt
động giảm tồn kho, năng lực dư thừa và bất kỳ hoạt
động nào không cần thiết và không làm tăng thêm
giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ (Pascal, 2007).
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Nghiên cứu này tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến sự tác đông của việc áp dụng
sản xuất tinh gọn Lean đến hiệu suất của tổ chức. Bài viết đưa ra các nhân tố tác động giữa sản
xuất Lean và hiệu suất hoạt động của tổ chức thông qua phân tích thực nghiệm và nghiên cứu lý
thuyết cũng như các kết quả nghiên cứu trước đó.

Đầu tiên, bài viết xác định các thành phần chính của quá trình sản xuất và thực hiện sản xuất
tinh gọn Lean như là các biến độc lập bao gồm nhà cung cấp, khách hàng, quản lý nội bộ và hiệu
suất tổ chức như là biến phụ thuộc. Cơ sở lý thuyết của sản xuất tinh gọn Lean, quản lý chuỗi
cung cấp và hệ thống sản xuất Toyota (TPS) sẽ được trình bày để làm rõ hơn trong quá trình
nghiên cứu. Thứ hai, tác giả sử dụng bảng câu hỏi khảo sát, thống kê để kiểm chứng lại mối quan
hệ giữa sản xuất tinh gọn Lean và hiệu quả sản xuất. Cuối cùng, bài viết đưa ra được các bằng
chứng rõ ràng về tác dụng cộng hưởng của việc áp dụng sản xuất tinh gọn Lean có liên quan đến
hiệu quả sản xuất tốt hơn trong tổ chức.
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Những lợi ích này thường được phân tích và trích
dẫn nhiều nhất có liên quan đến việc áp dụng Lean
là cải thiện năng suất lao động và nâng cao chất
lượng, cùng với giảm trong thời gian phục vụ khách
hàng (Lead time), giảm chu kỳ và chi phí sản xuất
(White và cộng sự, 1999). Hầu hết các nghiên cứu
thực nghiệm tập trung vào tác động của việc thực
hiện dựa vào hiệu suất hoạt động của Lean như sản
xuất đúng thời điểm (JIT), quản lý chất lượng tổng
thể (TQM), và duy trì hiệu suất toàn diện (TPM)
(Cua và cộng sự, 2001).

Theo Shah và Ward (2007), có ba yếu tố chính tác
động đến hiệu suất của tổ chức đã được đưa ra từ
các nghiên cứu thực nghiệm bao gồm quan hệ nhà
cung cấp, quan hệ khách hàng và hoạt động sản xuất
nội bộ (Hình 1). Quan hệ nhà cung cấp được biết
như là sự liên kết và chia sẻ giữa nhà cung cấp và
nhà sản xuất một cách hiệu quả. Doanh nghiệp tiếp
tục tìm kiếm các cơ hội cải tiến hiệu suất, đồng thời
họ cũng tham gia tổ chức lại các nhà cung cấp quan
trọng và quản lý những nhà cung cấp này như một
phần mở rộng của của hệ thống sản xuất của doanh
nghiệp (Carter và Ram Narasimhan, 1996; Cooper
và Ellram, 1993). Ragatz và cộng sự (1997) và Slats
và cộng sự (1995) đã chỉ ra rằng thông qua việc tích
hợp thông tin và lập kế hoạch với các nhà cung cấp
sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, giảm chu kỳ sản
xuất, giảm thời gian thiết kế và tăng cường khả năng
giải quyết vấn đề. Benton và Krajewski (1990) chu
kỳ sản xuất (Lead time) của nhà cung cấp và chất
lượng nguyên liệu đầu vào có ảnh hưởng mạnh mẽ
đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, nếu nhà
cung cấp không thể đáp ứng các yêu cầu về thời
gian và yêu cầu chất lượng của doanh nghiệp một
cách đúng thời điểm sẽ gây ra những tổn thất lớn với
cả doanh nghiệp và khách hàng.

Yếu tố thứ hai có tác động đến hiệu suất của tổ
chức là mối quan hệ với khách hàng. Bleeke và
Ernst (1991) đã chỉ ra mối quan hệ với khách hàng
là mối quan hệ đối tác chiến lược giữa các thành
phần trong chuỗi cung ứng. Họ có mục tiêu chung
và có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Ưu điểm của
quan hệ đối tác chính là mang lại sự ổn định, hợp tác
lâu dài và hiệu suất được cải thiện tốt hơn
(Sethuraman và cộng sự,1988). Tập trung vào mối
quan hệ với khách hàng sẽ làm tăng sự hài lòng của

họ đồng thời là động lực nâng cao chất lượng và
hiệu quả sản xuất (Ellram,1991; Scott và West-
brook, 1991; Turner, 1993).

Theo Shah và Ward (2007), hoạt động sản xuất
nội bộ trong hệ thống Lean bao gồm sản xuất kéo
(Just In Time), sản xuất dòng chảy (dòng chảy liên
tục), thời gian thiết lập sản xuất (giảm thời gian thiết
lập), TPM (bảo dưỡng phòng ngừa toàn diện), SPC
(kiểm soát quá trình bằng thống kê), EMPINVE (sự
tham gia của nhân viên). Các yếu tố này có tác động
và là thành phẩn chính trong việc giúp nâng cao
hiệu suất của doanh nghiệp. Bằng cách thực hiện
liên tục và duy trì các công cụ, nguyên tắc của Lean,
những lãng phí sẽ được loại bỏ liên tục và năng suất
lao động cũng từ đó tăng lên (Pascal, 2007).

2.2. Những điều kiện cơ bản để áp dụng thành
công sản xuất tinh gọn Lean

Theo Pascal (2007) thì việc triển khai áp dụng
thành công sản xuất tinh gọn trong doanh nghiệp
cần có những điều kiện ban đầu và những yếu tố tác
động trong quá trình triển khai. Đầu tiên và cũng là
điều kiện quan trọng nhất chính là sự cam kết thay
đổi (văn hóa thay đổi) từ phía lãnh đạo cao cấp nhất
trong doanh nghiệp. Tiếp theo là sự cam kết tham
gia của toàn bộ các thành viên trong doanh nghiệp,
đặc biệt là những người công nhân sản xuất trực
tiếp. Điều kiện thứ ba là sự thấu hiểu rõ ràng bản
chất về triết lý và các kỹ thuật trong sản xuất tinh
gọn Lean. Cuối cùng là điều kiện cần trước khi áp
dụng thành công được sản xuất tinh gọn Lean chính
là sự ổn định hệ thống. Nghĩa là, trước khi tiến hành
áp dụng Lean doanh nghiệp cần đạt được sự ổn định
nhất định thông qua 5S, quản lý trực quan và các
tiêu chuẩn khác.

3. Phương pháp nghiên cứu

Mục tiêu thực nghiệm của nghiên cứu này là tìm
hiểu sự tác động của sản xuất Lean ảnh hưởng đến
hiệu suất sản xuất của tổ chức. Trong nghiên cứu
này, tác sẽ tập trung vào điều tra các mối quan hệ
giữa áp dụng Lean và hiệu quả sản xuất. Ngoài ra,
các hệ quả vô hình như văn hóa, kỹ năng của người
lao động, kỹ năng quản lý và yếu tố môi trường
không được đề cập chính trong nghiên cứu. 

Trong nghiên cứu này, rà soát lý thuyết và các
nghiên cứu thực nghiệm trước đó được sử dụng
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cùng với nghiên cứu định lượng thông qua bảng hỏi
và phỏng vấn. Quy trình nghiên cứu và công cụ
khảo sát được tham khảo từ nghiên cứu của Shah và
Ward (2007) về định nghĩa sản xuất tinh gọn Lean
và McKone và cộng sự (2001), Cua và cộng sự
(2001), để đo lường hiệu suất Lean.

3.1. Mẫu nghiên cứu

Mẫu nghiên cứu được tác giả thu thập tại các
công ty đã từng tham gia các khóa học về TPS –
Lean từ năm 2006 đến 2013 bao gồm 50 người đến
từ các doanh nghiệp sản xuất. Thời gian lấy mẫu
được thực hiện trong tháng 9 và tháng 10 năm 2013.
Khảo sát được thực hiện với người học, quản lý cấp
cao của công ty và đại diện bộ phận nhân sự. Thang
đo 5 cấp được sử dụng trong bảng hỏi với 50 bảng
khảo sát. Phần mềm thống kê SPSS sẽ được sử dụng
trong nghiên cứu để nhập và phân tích dữ liệu.

3.2. Mô hình nghiên cứu

Dựa vào các nghiên cứu của Shah và Ward
(2007), mô hình nghiên cứu đề xuất được thể hiện
trọng hình 1:

Giả thuyết:

H1: Mối quan hệ với nhà cung cấp theo Lean có
tác động tích cực và dương đến hiệu suất của doanh
nghiệp

H2: Kiểm soát sản xuất nội bộ trong công ty
thông qua các hoạt động Lean có tác động tích cực
và dương đến hiệu suất của doanh nghiệp

H3: Mối quan hệ với khách hàng theo Lean có tác
động tích cực và dương đến hiệu suất doanh nghiệp.

4. Kết quả nghiên cứu

Độ tin cậy, Cronbach’s Alpha trong nghiên cứu
đều cho kết quả trên 0.7, như mối quan hệ với khách

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất
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hàng là (0.844), mối quan hệ với nhà cung cấp là
(0.900), các hoạt động quản lý nội bộ công ty
(0.926) và hiệu quả sản xuất là (0.923) (P-value
<0.05). Kết quả phân tích tương quan biến tổng đều
cho kết quả lớn hơn 0.3. Kết quả này hoàn toàn phù
hợp với lý thuyết thống kê của Hoàng Trọng và
Mộng Ngọc (2008).

Kết quả phân tích EFA cho hệ số KMO = 0.755>
0.5 đối với các biến độc lập và KMO = 0.800> 0.5
đối với biến phụ thuộc, kiểm định Bartlett cho thấy
hệ số p-value = 0.000 <0.05, các hệ số tải nhân tố
đều lớn hơn 0.5, tổng phương sai trích của các biến
độc lập bằng 62,712%, và phương sai trích của các
biến phụ thuộc bằng 80.615% > 50%. Các biến quan
sát được hình thành bốn yếu tố giống như giả thuyết
ban đầu. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của
Hair và cộng sự (2006).

Kết quả phân tích mối tương quan giữa các biến
trong mô hình cho thấy mối tương quan giữa quản
lý nhà cung cấp và quản lý nội bộ (0.661), khách
hàng với quản lý nội bộ (0.544), khách hàng với nhà
cung cấp (0.667), nhà cung cấp, khách hàng, quản lý
nội bộ với hiệu quả sản xuất lần lượt là (0.664,
0.712, 0.490). Kết quả này cho thấy các biến có
tương quan tích cực với nhau và có tương quan với
biến phụ thuộc.

Kết quả phân tích hồi quy đa biến chỉ ra mức độ
phù hợp của mô hình nghiên cứu với dữ liệu cho
thấy (R-square điều chỉnh = 0.631, F = 67.427, Hệ
số tin cậy (Sig.) = 0.00 <0.05).

Hệ số hồi quy thể hiện sự tác động dương của các
nhân tố nhà cung cấp, quản lý nội bộ, quản lý khách
hàng đến hiệu quả hoạt động sản xuất của công ty.
Kết quả bảng 1 cũng cho thấy thứ tự quan trọng của
các nhân tố có ảnh hưởng đến hiệu suất sản xuất của
công ty gồm (1) Tăng cường hoạt động sản xuất bên
trong công ty, (2) Quan hệ với nhà cung cấp và (3)
Quan hệ khách hàng. Cuối cùng, các hệ số

Tolerance đều lớn hơn 0.10 và hệ số VIF đều nhỏ
hơn 10.

Chúng ta có phương trình hồi quy giữa hiệu quả
sản xuất và 3 biến tác động như sau:

Hiệu suất = 4.183 + 0.294 Nhà cung cấp +
0.345 Sản xuất + 0.13 Khách hàng

Kết quả phân tích cho thấy có 34.5% biến đổi của
hiệu suất công ty là do các hoạt động thuộc về nội
bộ công ty như áp dụng sản xuất kéo, giảm lô sản
xuất, kiểm soát quá trình. Tiếp theo đó là có 29.4%
sự biến đổi của hiệu suất công ty là do các hoạt động
từ phía nhà cung cấp như cấp hàng đúng hạn, thông
tin phản hồi từ phía khách hàng, và các hoạt động
khác. Còn lại có 13.1% sự biến đổi hiệu quả sản
xuất công ty là do sự tham gia của khách hàng và
các thông tin phản hồi kịp thời.

5. Kết luận

Nghiên cứu này đã chỉ ra các kết quả chính sau:

Đầu tiên, các hoạt động kiểm soát sản xuất trong
nội bộ công ty đóng góp ảnh hưởng quan trọng nhất
đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp. Điều này cũng phù hợp với quan
điểm của Baranson (1987) khi ông cũng chỉ ra rằng
các hoạt động thuộc về nội tại bên trong doanh
nghiệp từ khâu thiết kế sản phẩm, công nghệ, lập kế
hoạch sản xuất, tổ chức sản xuất là những yếu tố
quan trọng nhất tạo lợi thế cạnh tranh của doanh
nghiệp. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố bên
trong doanh nghiệp như kiểm soát quá trình, giảm lô
sản xuất, duy trì bảo dưỡng và sự tham gia của nhân
viên được các doanh nghiệp đánh giá cao nhất trong
việc nâng cao hiệu quả kinh doanh và lợi thế cạnh
tranh.

Thứ hai, kết quả từ các nghiên cứu thực nghiệm
của chúng tôi, sự tham gia và thông tin phản hồi của
nhà cung cấp sẽ giúp hiệu suất sản xuất của doanh
nghiệp tăng lên. Krause và cộng sự (1998) cũng chỉ
ra sự tham gia và vấn đề phát triển nhà cung cấp sẽ
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có tác động tích cực đến hiệu quả sản xuất. Ở một
khía cạnh khác Vonderembse và Tracey (1999) chỉ
ra rằng việc lựa chọn nhà cung cấp và sự tham gia
của họ sẽ ảnh hưởng mạnh đến hiệu suất sản xuất.

Thứ ba, trong khía cạnh quan hệ với khách hàng,
sự tham gia và thông tin phản hồi từ phía khách
hàng tham gia có tác động tích cực hiệu quả sản
xuất. Kellogg, Youngdahl và Bowen (1997) cũng
cùng quan điểm với kết quả này, họ đã chỉ ra rằng
sự tham gia của khách hàng được coi như vai trò
thay thế cho một người kiểm soát, điều này có tác
động đến thái độ và hành vi của nhân viên. Điều này
có nghĩa là sự tham gia của khách hàng có tác động
tích cực và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản

xuất của doanh nghiệp.

Ngoài ra, vấn đề quản lý chuỗi cung ứng từ nhà

cung cấp đến khách hàng cuối cùng hay việc hội

nhập các tầng trong chuỗi có vai trò hết sức quan

trọng trong việc chia sẻ thông tin và lập kế hoạch

hợp tác giữa các thành viên liên quan. Điều đó sẽ

giúp tối ưu hóa các quá trình và giảm lãng phí và

các nhu cầu không chắc chắn trong chuỗi. Nghiên

cứu này đã chỉ ra được mối quan hệ trực tiếp và tích

cực giữa nhà cung cấp, khách hàng, nội bộ công ty

giúp nâng cao hiệu suất của doanh nghiệp. Kết quả

này cũng phù hợp với nghiên cứu của Bhaskar và

cộng sự (1997).r
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The impact of lean manufacturing to organizations’ performance

Abstract
This study focuses on the issues related to the impact of lean manufacturing applications on organization-
al performance. This paper has identified the influencing factors associated with lean manufacturing and
operational performance based on empirical analysis and literature review. This article identifies the key
components of the process and implementation of lean production as the independent variables. These vari-
ables include supplier relation, customer relation, and internal management. The organizational perfor-
mance is treated as the dependent variable. Theoretical background on lean manufacturing, supply chain
management and Toyota Production System (TPS) are employed in this study. A questionnaire survey was
used to test the relationship between lean manufacturing and production efficiency, which provides empir-
ical evidences that synergistic effects of lean practices are associated with better manufacturing perfor-
mance.


